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TỔNG CỤC THUẾ 
    CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH 

 

 
    DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP  

ĐẾN NGÀY 31/10/2018 ĐỀ NGHỊ ĐƯA LÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG 

 
                                                                                                                                                                              Đơn vị tính:Việt Nam Đồng 

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Tên Giám đốc Địa chỉ kinh doanh 
Ngành nghề Kinh 

doanh 

 Số thuế còn nợ 

đến 31/10/2018  

I VĂN PHÒNG CỤC THUẾ         

1 
Công ty Cổ phần Xây dựng công 

trình giao thông 529 
2700132855 Lê Khắc Sang 

Tổ 20, phường Nam Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình. 

Sản xuất vật liệu xây 

dựng, xuất nhập khẩu 

thiết bị bao bì, xây dựng 

các công trình giao thông 

dân dụng  

9.890.896.604 

2 
Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và 

Thương mại Thành Hưng  
2700260039 Phạm Văn Thanh 

Số nhà 177, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình. 

Mua bán vật liệu xây 

dựng,khai thác, chế biến 

khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng... 

1.659.565.066 

3 
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy 

Lợi Ninh Bình  
2700276991 Đỗ Xuân Kiên 

Đường Trương Hán Siêu, 

phường Phúc Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng các công trình, 

thuỷ lợi dân dụng,  giao 

thông Xây dựng … 

3.689.760.025 

4 
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương 

mại Thanh Xuân  
2700277145 Nguyễn Thị Thanh 

Xóm 6, xã Mai Sơn, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Kinh doanh khách sạn, 

dịch vụ lữ hành, vui chơi, 

giải trí, vận tải, dạy nghề. 

3.293.011.810 

5 
Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Phú Sơn  
2700285379 Thái Thị Thu Hiền 

Số nhà 166, Đường 30-6, phố 

Phúc Chỉnh 2, phường Nam 

Thành, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình. 

San lấp mặt bằng xây 

dựng, xây dựng các công 

trình: dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thuỷ 

lợi… 

940.455.062 
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6 
Công ty TNHH Cường Thịnh Thi 

Bình Tây  
2700662122 Đinh Quang Minh 

Số nhà 16, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
305.517.375 

7 
Công ty TNHH Một thành viên Xây 

dựng và Thương mại Khánh Vân  
2700706852 

Nguyễn Danh 

Tường 

Thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh 

Tiến, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác, 

Khai thác đá, cát, sỏi, đất 

sét 

5.311.469.454 

8 
Công ty TNHH Một thành viên 

Thịnh Chiều 
2700583368 Đỗ Văn Quận 

Xóm 6, Vân Tiến, Đông 

Thịnh, xã Khánh Vân, huyện 

yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
547.930.802 

9 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập 

khẩu Ninh Bình 
2700165762 Ngô Thị Mai Hoa 

Phố Thượng Kiệm, thị trấn 

Phát Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất, chế biến thực 

phẩm, sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm... 

5.662.442.067 

10 
Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu 

xây dựng và Xây dựng 
2700243273 Hoàng Quốc Phong 

Đường Hoàng Diệu, phường 

Thanh Bình, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất vật liệu xây 

dựng, xây dựng công 

trình hạng mục công trình 

858.881.051 

11 
Công ty Cổ phần Vận tải Vissai 

Dương Giang 
2700600292 Hoàng Tuấn Anh 

Cầu Gián, xã Ninh Giang, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình. 

Vận tải hàng hóa đường 

thủy nội địa, đóng tàu và 

cấu kiện nổi  

3.192.781.307 

12 
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Hoàng Long 
2700516587 Lê Thị Dậu 

Phố 10, phường Đông Thành, 

thành Phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

San lấp mặt bằng, hoạt 

động kinh doanh khách 

sạn, nhà hàng, karaoke, 

vui chơi giải trí ... 

5.381.542.924 

13 
Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tùng 
2700712542 Vũ Hữu Tình 

Lô D1, Khu dân cư phía Nam, 

đường Lương Văn Tụy, 

phường Phúc Thành, thành 

Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Bán buôn vật liệu rắn, 

lỏng, khí. Khai thác than 

cứng, than non, đá, cát, 

sỏi, đất sét 

1.574.830.531 

14 Công ty TNHH Tiến Hưng 2700260021 Trịnh Thu Hằng 

Phố 4, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

Kinh doanh và chế biến 

than mỏ, kinh doanh vật 

liệu xây dựng, phụ gia 

phục vụ cho sản xuất xi 

măng  

101.803.347.203 
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15 
Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Ninh 

Bình  
2700319733 Nguyễn Mạnh Hiền 

Phố Phúc Thịnh, phường Bích 

Đào, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất máy móc thiết 

bị 
1.610.386.278 

16 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển Hoành Sơn 
3000441680 Phạm Văn Thành 

Số nhà 139, đường Cù Chính 

Lan, phố Tân Quý, phường 

Tân Thành, thành Phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác, khai 

thác đá, cát, sỏi, đất sét… 

15.230.417.951 

17 Công ty TNHH Việt Úc 2700346568 Vũ Quốc Trí 

Lô B4, khu Công nghiệp Tam 

Điệp, đường Chi Lăng, xã 

Quang Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường thủy nội địa,Buôn 

bán vật liệu xây dựng…. 

79.717.196 

18 Công ty Cổ phần xi măng Phú Sơn 2700286372 Nguyễn Hữu Lợi 
Xã Phú Sơn , huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất xi măng, clinke 20.255.100 

19 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Thương mại Asian Stars Việt Nam- 

Chi nhánh Ninh Bình 

0106325826-

001 
Dương Thị hạnh 

Phố Hòa An, phường Ninh 

Phong, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình. 

Khai thác và thu gom 

than cứng, than non, 

quặng sắt, kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa. 

189.940.183 

II CHI CỤC THUẾ TP NINH BÌNH         

1 Công ty TNHH Tiến Đạt 2700279752 Nguyễn Duy Hải 

Phường Nam Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
2.796.393.409 

2 Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giang 2700339754 Dương Thị Hạnh 

Phường Ninh Phong, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Chuẩn bị mặt bằng 3.266.711.280 

3 Công ty TNHH An Pha 2700343461 Phạm Vũ Kiên 

Phường Thanh Bình, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 

 

317.920.879 

4 
Công ty TNHH Một thành viên Xuân 

Vũ 
2700338302 Đỗ Đình Anh 

Phường Vân Giang, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
300.306.643 

5 
Công ty Cổ phần Phát triển Khoa 

học Công nghệ tỉnh Ninh Bình 
2700568320 Phạm Tuấn Trung 

Phường Nam Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng công trình 

đường sắt và đường bộ 
225.506.372 
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6 
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tafood 
2700653512 Trần Văn Khôi 

Phường Đông Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Bán buôn đồ uống 94.406.279 

7 Doanh nghiệp tư nhân Bình Anh 2700415444 Kiều Xuân Hòa 

Phường Đông Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 
1.340.668.422 

8 Doanh nghiệp tư nhân Kiên Thành 2700279738 Mai Văn Dũng 

Phường Ninh phong, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
981.179.787 

9 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Anh 2700647741 Đinh Ngọc Lâm 

Phường Đông Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Vận tải hàng hóa đường 

thủy nội địa 
104.015.549 

10 
Công ty TNHH Một thành viên Vinh 

Phát Ninh Bình 
2700664440 Vũ Quang Vinh 

Phường Phúc Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 
102.378.730 

III CHI CỤC THUẾ TP TAM ĐIỆP         

1 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại 
0101454440 Thân Thị Kim Hoa 

Mỏ đá Núi Mai, xã Đông Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình. 

Khai thác và thu gom 

than non 
54.670.860 

2 Công ty Cổ phần Đá Đồng Giao 2700132534 Nguyễn Văn Thanh 

Mỏ đá Đồng Giao, phường 

Nam Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng công trình giao 

thông và dân dụng khác 
219.666.423 

3 Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 4 2700132661 Lê Minh Thế 

Tổ 1, phường Bắc Sơn, thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình. 

Vận tải hành khách và 

đường bộ khác 
759.422.271 

4 
Công ty  TNHH Đầu tư sản xuất và 

Thương mại Thành Hưng 
2700260039 Phạm Văn Thanh 

Số nhà 177, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. 

Mua bán vật liệu xây 

dựng,khai thác, chế biến 

khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng ... 

767.202.148 

5 DNTN Linh Phương 2700276381 Trần Thị Ngọt 

Tổ dân phố Ghềnh, phường 

Yên Bình, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 
329.906.159 
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6 
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

Phát triển Hồng Hà 
2700334019 Vũ Văn Thanh 

Số 26 , tổ 13, phường Trung 

Sơn, thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng 
16.749.911 

7 DNTN Nguyên Thảo 2700490917 Phan Anh Đức 

Tổ 20, phường Nam Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình. 

Vận tải hàng hoá đường 

bộ, cho thuê xe có động 

cơ ... 

1.433.486.804 

8 Công ty TNHH Kim Đình 2700639162 Đinh thị Bích Ngọc 

Xã Đông Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất dầu, mỡ động, 

thực vật, công nghiệp, 

chế biến, chế tạo khác 

214.051.987 

IV CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHO QUAN         

1 
Công ty TNHH Một thành viên 

Thắng Lợi Ninh Bình 
2700582660 Trần Văn Đại 

Thôn Thống Nhất, xã Đức 

Long, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 125.572.464 

2 
Công ty TNHH Một thành viên 

Mạnh Quỳnh 
2700338334 

Nguyễn Xuân 

Quỳnh 

Phố Tân Lập, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 696.180.090 

3 DNTN Xây dựng Minh Lợi 2700334604 Bùi Minh Lợi 

Phố Tân Nhất, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 223.812.673 

4 DNTN Xây dựng Khánh Yên 2700608527 Lê Công Yên 

Thôn Đồng Quan, xã Sơn Hà, 

huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng 210.096.000 

5 
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Xuân Quyết 
2700346039 Phạm Xuân Quyết 

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng 847.545.217 

6 
Công ty TNHH Một thành viên Cao 

Phong 
2700559929 Nguyễn Văn Phong 

Quốc lộ 477, xã Đức Long, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng 27.508.350 

7 
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng  và 

Thương mại Ngọc Sơn 
2700629453 Phạm Văn Đăng 

Phố Tân Nhất, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây Dựng 14.139.266 

8 DNTN Đại Cường Thủy 2700667353 Nguyễn Thị Yến 

Phố Tiên Lạo, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 102.826.540 
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9 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Dịch vụ Phúc Lộc 
2700270291 Nguyễn Anh Tuấn 

Phố Rịa, xã Phú Lộc, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 177.402.167 

10 DNTN Xây dựng Kim Bàng 2700286005 Phạm Bá Lợi 
Thôn 3, xã Phú Long, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 578.624.499 

11 
Doanh nghiệp Xây dựng và Thương 

mại Huy Anh NB 
2700588359 Lê Hồng Vân 

Phố Tân Nhất, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 284.155.228 

12 
Công ty Cổ phần giống chăn nuôi 

Miền Bắc 
2700557262 Nguyễn Thị Quý 

Thôn 10, xã Phú Long, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
Chăn nuôi 812.532.492 

13 DNTN Xây dựng Bình Sáu 2700558386 Hà Tất Sáu 

Thôn Hữu Thường, xã 

Thượng Hòa, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng 416.676.061 

14 
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 

triển Sơn Thành 
2700591231 

Nguyễn Mạnh 

Tuân 

Phố Đồng Tâm, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan 
Xây Dựng 116.022.941 

15 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương Mại Quang Chín 
2700348692 

Nguyễn Quang 

Chín 

Phố Tân Nhất, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây Dựng 15.676.305 

16 
Công ty TNHH Phát triển Thương 

mại và Xây dựng Bảo Ngọc 
2700745900 Bùi Thị Thắm 

Thôn 3, xã Lạc Vân, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 262.127.241 

17 
Hợp tác xã Sản xuất Vật liệu Xây 

dựng Sông Cầu 
2700278484 Hoàng Văn Thu 

Thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình. 

Khai thác vật liệu xây 

dựng 
747.378.625 

18 
Công ty TNHH Một thành viên Taxi 

Hòa Yến 
2700578135 Dương Đức Hòa 

Phố Tân Lập, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Vận tải 16.203.158 

19 Công ty TNHH Tấn Thắm 2700590848 Nguyễn Văn Tấn 
Thôn 3, xã Lạc Vân, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 148.181.621 

20 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Hùng Vương 
2700280973 Trần Văn Dân 

Thôn Thần Lũy, xã Đức 

Long, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 260.537.569 

21 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển Hoa Tiên 
2700522598 Trần Hồng Quân 

Phố Tân Nhất, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Xây dựng 1.538.006.652 
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22 DNTN Anh Nguyên 2700350892 
Thân Thị Mai 

Chinh 

Thôn Đồi Mây, xã Thạch 

Bình, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

Kinh doanh dịch vụ 539.474.304 

V CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIA VIỄN         

1 
Công ty TNHH Kiều Oanh Ninh 

Bình 
2700608277 Trịnh Thị Dinh 

Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ đồ gỗ 
49.108.918 

2 Công ty TNHH Lâm Sản Á Châu 2700562272 Đinh Ngọc Tú 
Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Trồng rừng,Sản xuất sản 

phẩm khác từ đồ gỗ 
91.324.007 

3 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại Cao Sơn 
2700291051 Đinh Tiến Dũng 

Phường Thanh Bình, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Xây dựng 333.353.060 

4 
Công ty TNHH Một thành viên Xây 

dựng và Thương mại Thịnh Phát 
2700550411 Phạm Thế Huynh 

Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 639.378.377 

5 DNTN Vận tải thủy Lan Hải 2700508057 Trần Xuân Lan 
Xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải thủy 891.176.555 

6 Công ty TNHH Hải Chung 2700272443 Bùi Hải Vân 
Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải thủy 8.329.646.764 

7 Công ty  TNHH Đức Thắng 2700340118 Nguyễn Văn Thắng 
Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 6.508.812.454 

8 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Hà Việt Hưng 
2700609697 Phạm Xuân Hưng 

Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 91.265.662 

9 DNTN Hoàng Linh 2700274514 Nguyễn Hữu Bẩy 
Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 628.596.092 

10 DNTN Hoa Hồng Anh 2700353702 Lê Doãn Hùng 
Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Trồng rau, đậu các loại 

và trồng hoa, cây cảnh 
74.367.812 

11 
DNTN Vận tải và Thương mại 

Trọng Khiêm 
2700402068 

Nguyễn Trọng 

Khiêm 

Xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải thủy 938.372.589 

12 DNTN Vận tải thủy Kim Trọng 2700591351 Trần Văn Quy 
Xã Gia Phong, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Vận tải hàng hóa đường 

thuỷ nội địa 
209.927.241 

13 DNTN Vận tải thủy Đức Mạnh 2700612153 Trần Quang Nghĩa 
Xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Vận tải hàng hóa đường 

thuỷ nội địa 
555.156.159 

14 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Minh Phúc 
2700286358 Bùi Minh Kiên 

Thị Trấn Me, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây Dựng 735.736.541 
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15 Công ty TNHH Huỳnh Linh 2700416783 Trần Văn Đức 
Xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 740.935.933 

16 DNTN Kiên Linh 2700662757 Lê Văn Chiều 
Xã Gia Phong, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải thuỷ 683.722.175 

17 
Công ty Cô phần Đầu tư Xây dựng 

Quyền Quý 
2700599223 Đặng Văn Quý 

Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng, trồng các loai 

cây 
80.228.792 

18 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Dịch vụ Thuỷ sản 
2700600101 Khúc Trí Dũng 

Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn 

hợp 
139.666.589 

19 Tổ hợp khai thác Đá Hữu Lợi 2700188470 Nguyễn Văn Long 
Xã Gia Minh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Khai thác đá 159.054.914 

20 Công ty Cổ phần An Thái 2700278445 Phạm Thị Dung 
Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải thủy 124.216.738 

21 
Công ty TNHH Sản xuất Đầu tư và 

Thương mại Sơn Hải 
2700674752 Nguyễn Thị Ninh 

Xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất, chế biến gỗ 67.619.432 

22 DNTN Vận tải thủy Thành Đồng 2700556808 Trần Văn Đồng 
Xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải 230.284.547 

23 DNTN Vận tải thủy Thái Sơn 2700789746 Trần Văn Sơn 
Xã Gia Phong, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải, Thương mại 224.872.758 

24 DNTN Trung Thủy 2700482401 Vũ Văn Thủy 
Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Vận tải 108.507.410 

25 
DNTN Xây dựng và Thương mại 

Linh Đàm 
2700511236 Phạm Văn Đàm 

Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 1.483.563.310 

VI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOA LƯ         

1 
Công ty TNHH Một thành viên Mỹ 

thuật Ninh Bình 
2700607594 Đinh Văn Hiền 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 

203.786.423 

2 
Công ty TNHH Đá mỹ nghệ Hoàng 

Sơn 
2700420275 Lã Quang Khải 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 

86.851.908 

3 
Công ty TNHH Một thành viên Đá 

mỹ nghệ Hoàn Hảo 
2700574941 Lê Tiến Thanh 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 

217.543.184 

4 DNTN Đá mỹ nghệ Dương Toàn 2700608485 Phạm Xuân Toàn 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 

128.204.230 

5 Công ty TNHH Cơ khí Nguyễn Huệ 2700276977 Ninh Công Thành 
Thị trấn Thiên Tôn, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Cơ khí, buôn bán oto 749.222.669 

6 
Công ty TNHH Đá mỹ nghệ V- 

Stone 
2700666617 Phạm Trung Tín 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 280.626.359 
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7 

Công ty TNHH Một thành viên Đầu 

tư xây dựng và Thương mại Hoàng 

Long Hoa Lư 

2700265911 
Trịnh Trung 

Nguyên 

Xã Trường Yên, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 196.723.208 

8 DTNTN Đá mỹ nghệ Việt Hoàng 2700501365 Nguyễn Minh Đức 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 

595.189.371 

9 DNTN Minh Hùng Phát 2700563844 Tống Quốc Luận 
Thị trấn Thiên Tôn, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 150.236.545 

10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hậu Tuyến 2700560843 Lã Huy Tuyến 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 741.327.135 

11 Công ty TNHH Đá mỹ nghệ Thành Đạt 2700827222 
Nguyễn Đình 

Phòng 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 286.745.264 

12 DNTN Đá mỹ nghệ Phòng Hà 2700580688 Nguyễn Đình Đỉnh 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 475.202.913 

13 
DNTN Đầu tư Phát triển Xây dựng Mỹ 

thuật Gia Linh 
2700284488 Đỗ Khắc Thân 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 7.157.484.835 

14 DNTN Thịnh Trường 2700339962 Đỗ Thị Thanh 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 224.855.676 

15 Công ty TNHH Ngọc Phương 2700341094 Đỗ Văn Nghị 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 657.563.252 

16 DNTN Đá mỹ nghệ Cương Hoà 2700351670 
Nguyễn Xuân 

Cương 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Đá mỹ nghệ 182.924.411 

17 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Quân 2700282709 Đinh Mạnh Quân 
Thị trấn Thiên Tôn, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất Đá mỹ nghệ 
472.791.473 

18 DNTN Đá mỹ nghệ Việt Vũ 2700719851 Dương Thị Liễu 
Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất Đá mỹ nghệ 
99.064.343 

19 Công ty TNHH Gia Bảo 2700474915 Hoàng Văn Thụ 
Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Xây dựng 
314.320.701 

20 
Công ty TNHH Một thành viên Đá mỹ 

nghệ Xuân Tùng 
2700574959 Nguyễn Văn Tùng 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất Đá mỹ nghệ 
168.876.867 
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21 
Công ty TNHH Xây dựng xử lý nền 

móng Hà Anh 
2700820435 Hà Ngọc Tính 

Xã Trường Yên, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng 
236.135.185 

22 
Công ty TNHH Một thành viên Đá mỹ 

nghệ Công Tuệ 
2700715938 Đinh Công Tuệ 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất vật liệu xây dựng 
89.977.514 

23 
Công ty TNHH Đá mỹ nghệ Nguyễn 

Thư 
2700844690 Nguyễn Văn Thư 

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất vật liệu xây dựng 
99.052.020 

VII CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN MÔ         

1 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất 

Vật liệu Xây dựng Yên Từ  
2700226623 

Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình. 
Sản xuất vật liệu xây dựng 489.144.266 

2 
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xuân 

Nhật 
2700278678 Phạm Văn Nhật 

Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 424.417.984 

3 DNTN Vũ Mạnh Dân  2700279872 Vũ Mạnh Dân 
Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình. 
Xây dựng 23.719.156 

4 Công ty TNHH Thọ Bình 2700280194 Lại Hoàng Sự 
Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 158.180.649 

5 DNTN Nguyễn Tiến Thành  2700338221 Nguyễn Văn Tích 
Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 650.753.216 

6 
Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Gia Huy  
2700339722 

Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 384.700.384 

7 
Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây 

dựng Toàn Thành 
2700352667 Nguyễn Văn Từ 

Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất Vật liệu xây dựng 95.408.612 

8 
Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng PAPT  
2700622271 Nguyễn Mạnh Giỏi 

Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 78.916.883 

9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyến Tùng  2700629439 Nguyễn Thanh Tùng 
Xã Khánh Thượng, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 37.942.809 

10 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc 

Hải  
2700825218 Phạm Xuân Hải 

Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình. 
Xây dựng 104.179.506 

VIII CHI CỤC THUẾ HUYỆN YÊN KHÁNH         

1 
Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Khánh An 
2700280123 Phạm Văn Hải 

Xã Khánh An, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Kinh doanh Sản xuất 133.011.050 

2 DNTN Minh Tuân 2700557311 Phạm Ngọc Kiệm 
Xã Khánh Nhạc, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Kinh doanh Xây dựng 156.279.177 

3 Công ty TNHH May Khánh Thành 2700844041 Nguyễn Văn Đoan 
Xã Khánh Thành, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Kinh doanh May 

 

1.198.699.480 
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4 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Tiến Lực 
2700663045 Trần Văn Lực 

Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Kinh doanh Xây dựng 69.529.948 

5 
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 

và Xây dựng Lam Kinh 
2700748193 Nguyễn Việt Anh 

Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Kinh doanh Xây dựng 58.901.636 

IX CHI CỤC THUẾ HUYỆN KIM SƠN         

1 DNTN Thanh Hải Yến 2700473862 Trần Thị Yến 
Xóm 2, xã Kim Đông, huyện 

Kim Sơn, tỉnhNinh Bình. 
Xây dựng 196.787.203 

2 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Yến Vy  
2700673879 Trần Đức Thảo 

Xã Quang Thiện, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Sản xuất, xuất khấu kiện 

kim loại; Vận tải 
171.143.745 

3 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

Tâm Tùng 
2700554381 Nguyễn Văn Thành 

Xã Chính Tâm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 64.435.746 

4 
Công ty TNHH Dây dựng Phát Minh 

Việt Nam 
2700826405 Ngô Thị Hồng 

Xóm 7, xã Lai Thành, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 58.875.859 

5 
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại Xuân Quyên  
2700668928 Nguyễn Thị Xuân 

Phố Phú Vinh, thị trấn Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình. 

Sản xuất chế biến cói 

Xuất khẩu 
26.435.123 

6 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Khánh Thiện 
2700709412 Đinh Văn Thành 

Xã Xuân Thiện, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 118.242.125 

7 
Công ty TNHH MTV may Thùy 

Dung 
2700584058 Phạm Văn Đạo 

Xã Tân Thành, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Sản xuất 706.928.204 

8 
Công ty TNHH Xây dựng thương 

mại đầu tư Thủy Lộc 
2700793799 Phan Văn Khiêm 

Xóm 2, xã Yên Lộc, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 519.448.038 

9 Công ty cổ phần tập đoàn Đồng Tâm 2700251517 Đoàn Văn Quyết 
Xã Chính Tâm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Xây dựng 3.565.106.125 

       

    

                                  Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2018 
NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI DUYỆT BIỂU KT. CỤC TRƯỞNG 

     
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

      

   
  

 
 
 

         Nguyễn Thị Chi Mai Nguyễn Gia Hoan Hà văn Hiếu 
 


